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KẾ HOẠCH
 Chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc 
và tạo hình cho trẻ nhà trẻ”
Năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch số 239/KH-TMNMN ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Trường Mầm non Mạ Non về Kế hoạch thực hiện chuyên đề chuyên môn năm học 2023-2024;
Căn cứ tình hình thực tế việc thực hiện chuyên đề của đơn vị, Trường Mầm non Mạ Non xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc và tạo hình cho trẻ nhà trẻ” năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH 


- Việc tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc và tạo hình trong trường mầm non ngày cần được quan tâm và cần được đổi mới nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non mới. 
- Giáo dục âm nhạc và tạo hình cho trẻ 0-3 tuổi tập trung chủ yếu vào phát triển tri giác âm nhạc, cảm xúc âm nhạc, bước đầu hình thành thị hiếu âm nhạc cho trẻ; hình thành cảm xúc, tình cảm thẩm mĩ, hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ. 

- Nội dung giáo dục âm nhạc giai đoạn này là cho trẻ nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc với mong muốn trẻ sẽ thể hiện được cảm xúc qua hát, nghe hát và biết vận động theo nhạc.
- Nội dung giáo dục tạo hình cho trẻ là 

- Nhằm củng cố lại các kiến thức cơ bản cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động âm nhạc và tạo hình cho trẻ nhà trẻ; khắc phục một số các hạn chế trong quá trình thực hiện; định hướng tổ chức các hoạt động cho trẻ nhà trẻ làm quen với âm nhạc và tạo hình phù hợp mang lại hiệu quả cao hơn.


II. NỘI DUNG 

1. Đặc điểm, khả năng âm nhạc nhóm tuổi nhà trẻ

a. Trẻ dưới 12 tháng
Nhiều nghiên cứu tâm lý, sinh lý học cho rằng sự nhạy cảm và nghe ở trẻ phát triển rất sớm. Theo tài liệu của Liu-blin-xkaia: Trẻ sơ sinh từ 10 đến 12 ngày tuổi đã xuất hiện những phản ứng với âm thanh. 2 tháng tuổi trẻ có biểu hiện lắng nghe giọng nói (hóng chuyện), trẻ 4-5 tháng tuổi có thể ngoái nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Trẻ có biểu hiện hưởng ứng với tính chất âm thanh như lắng nghe khi có tiếng nhạc, nín khóc khi nghe tiếng ru. Trẻ từ 10-12 tháng tuổi có thể bắt chước người lớn, hát bập bẹ.
b. Trẻ từ 12-24 tháng
Ở giai đoạn này, những bài hát vui tươi, khoẻ khoắn dễ tạo cho trẻ cảm xúc, sự thích thú đối với âm thanh âm nhạc. Trẻ biết chú ý lắng nghe, biết thể hiện thái độ yên lòng, tươi cười. Trẻ có thể cảm nhận âm sắc giọng nói, tiếng hát của bà, mẹ, người thân trong gia đình và biết hưởng ứng , thể hiện tình cảm như chú ý, hát theo một vài câu ngắn hoặc vẫy tay, dậm chân, nhún nhảy, vỗ tay theo tiếng nhạc...

c. Trẻ từ 24-36 tháng
Trẻ đã có những biểu hiện về khả năng âm nhạc cao hơn, cụ thể và rõ ràng hơn. Trẻ thể hiện hứng thú với âm nhạc qua vận động, lắc lư, dậm chân, vỗ tay, một số trẻ còn biết nhún nhảy theo tiết tấu hay chạy vòng tròn theo tiếng nhạc. Khả năng nghe nhạc của trẻ cũng tốt hơn như biết phân biệt âm thanh cao thấp, to nhỏ, dài ngắn, có thể hát theo người lớn hoặc nhắc lại một vài câu hát ngắn.

2. Tổ chức giờ học
a. Từ 0-24 tháng

- Hoạt động chủ yếu là nghe nhạc, giáo viên hát cho trẻ nghe vừa hát vừa âu yếm, tạo cho trẻ cảm xúc âm nhạc.
- Giáo viên gõ theo nhịp điệu các bài hát thiếu nhi, mẫu giáo, dân ca cho trẻ nghe. Bài học này được xếp vào kế hoạch chung trong sinh hoạt.
b. Tuổi từ 24-36 tháng

- Giáo viên chủ yếu lựa chọn cho trẻ các bài hát đơn giản, ngắn gọn phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, Nhạc không lời cho trẻ nghe có thể là ca khúc, các bài dân ca, các vùng miền hoặc các bản nhạc nổi tiếng và quen thuộc.
- Trẻ từ 6-18 tháng tuổi: nghe nhạc một cách thụ động, không chủ đích. Giáo viên có thể cho trẻ nghe bất kỳ lúc nào phù hợp như ngủ chơi.... Khi trẻ ngủ, nghỉ lựa chọn bài hát, bản nhạc không lời êm dịu, nhẹ nhàng ; khi trẻ chơi, tập lẫy, tập bò, tập đi...sử dụng những bản nhạc vui nhộn. 

- Trẻ từ 19-36 tháng tuổi: Bên cạnh cho trẻ nghe nhạc cần cho trẻ tập hát các bài hát có ca từ thật đơn giản, dễ hiểu. Việc tập hát hỗ trợ cho trẻ tập nói, tập phát âm. Khi cho trẻ hát, giáo viên kết hợp gõ theo phách, nhịp hoặc tiết tấu của bài bằng cách vỗ tay, dùng các vật phát ra tiếng kêu khác nhau nhằm thu hút sự chú ý của trẻ và thêm phần hứng thú cho trẻ cùng tham gia hoạt động.

3. Các hoạt động âm nhạc chủ yếu ở lứa tuổi nhà trẻ

a. Dạy hát

- Về cấu trúc: độ tuổi nhà trẻ nên chọn bài từ 8 đến 12 nhịp. Chú ý chọn những bài có cấu trúc cân phương (số nhịp các câu bằng nhau), ngắn gọn (thể 1 đoạn đơn, 2 câu); câu, tiết rõ ràng (dễ ngắt nghỉ, lấy hơi)...

- Về lời ca: chỉ nên dùng bài hát có một lời.
+ Trẻ 1-18 tháng: cho trẻ làm quen với ca hát bằng cách hát cho trẻ nghe, trẻ biểu hiện bằng giọng hát của mình u, ơ, hay gừ gừ theo.

+ Trẻ 18-24 tháng: bắt đầu hát theo cô những từ cuối câu nhạc tiết nhạc.
· Giới thiệu bài hát: Giáo viên dùng lời ngắn gọn để hướng trẻ đến với nội dung, tính chất của bài và có thể đọc vài câu đồng dao hoặc lời bài hát kết hợp với các phương tiện đồ chơi (Búp bê, con rối, gà, vịt, chim, thỏ, thú nhồi bông, mũ múa,…), tranh ảnh (dùng một số tranh vẽ, ảnh chụp phóng to) gắn với nội dung bài hát.
b. Nghe nhạc, nghe hát
- Khả năng nghe nhạc của trẻ phát triển rất sớm. Khi mới vài tháng trẻ nghe nơi phát ra âm thanh và im lặng khi nghe mẹ ru. Trẻ 24-36 tháng tuổi nghe và có thể hát theo những câu đơn giản.
- Để tổ chức hoạt động này hiệu quả, giáo viên cần thực hiện như sau: Lựa chọn bài hát, bản nhạc phù hợp với lứa tuổi trẻ và thực tế địa phương; độ dài của bài vừa phải và cao độ phù hợp với chất giọng giáo viên không chọn các bài quá dài, bài có tiết tấu giai điệu khó; cần cho trẻ nghe các làn điệu của âm nhạc dân gian Việt Nam đặc sắc và phổ biến. Nân luyện tai nghe cho trẻ bằng cách tập phản xạ định hướng với âm thanh: tiếng kêu các con vật, tiếng đàn…dưới hình thức trò chơi. Tiến tới nội dụng chính của nghe là cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc có sự hướng dẫn của cô. Trẻ 0- 24 tháng tuổi nên chọn cho trẻ nghe các bài hát về người thân, các bài hát ru, bài hát mẫu giáo.
- Phương pháp tổ chức nghe hát có thể tổ chức nghe trực tiếp giáo viên hát hoặc nghe qua phương tiện. Đối với trẻ 1 tuổi, cần tạo cho trẻ có phản ứng cảm xúc với lời ca của bài hát trong quá trình cô giáo hát và giao lưu cảm xúc với trẻ. Với trẻ 24- 36 tháng tuổi, cần tạo cho trẻ hứng thú nghe nhạc, có thể hưởng ứng bằng động tác, hát bập bẹ theo khi nghe giáo viên hát.
c. Vận động theo nhạc

- Trẻ 1 tuổi: là giai đoạn trẻ tập đi, tay biết cầm, lắc, vỗ tay, hay lặp đi lặp lại một vài động tác đơn giản bằng tay trong sự khích lệ của người lớn.

- Trẻ 24-36 tháng tuổi: Trẻ đi lại, leo trèo dễ dàng hơn, do đó có thể học đi theo nhạc nhưng chưa thật khớp với nhạc. Giáo viên cần cho trẻ lặp đi lặp lại động tác đơn giản theo nhịp điệu nhất định (vd với bài kéo cưa lừa xẻ,…).
- Trẻ 0-36 tháng tuổi: vỗ tay theo nhịp, theo phách của loại nhịp 2/4 chuẩn bị cho việc sử dụng nhạc cụ gõ.

4. Một số lưu ý khi tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ nhà trẻ trong trường mầm non
- Hoạt động nghe nhạc, nghe hát là nhu cầu cơ bản của trẻ. Khi được nghe hát, nghe nhạc trẻ thường có biểu hiện: mặt mày hớn hở, mắt sáng long lanh, miệng cười toe toét, tay vung vẩy, chân nhún nhảy, khi đó nét mặt buồn cau có, những cơn hờn dỗi mất đi. Vì thế, khi GVMN chơi với trẻ, ẵm bế trẻ cần hát trực tiếp cho trẻ nghe, nhìn vào mặt trẻ, cầm tay trẻ tạo sự đồng cảm với giai điệu bài hát.
- Nghe hát dân ca, hát ru sẽ làm tươi mát tâm hồn trẻ, làm tinh thần trẻ thoải mái, dễ chịu. Vì vậy, GVMN cần phải học để biết hát ru để hỗ trợ trong việc ru cho trẻ ngủ, dỗ dành khi trẻ khóc.
- Tạo điều kiện cho trẻ nhà trẻ được chơi với một số nhạc cụ như trống, đàn điện tử, kèn, xúc xắc,… Ngoài ra, cần cung cấp thêm các nguồn âm thanh đa dạng như các loại lon, chai, hộp, dụng cụ nhà bếp, thanh tre,…để cho trẻ khám phá những âm thanh khác nhau từ các nguyên vật liệu đó.
- Khoảng 2 tuổi, trẻ đã có thể hát theo một số ca khúc trẻ hay nghe, nhưng do trẻ chưa thể hát chuẩn những âm cao nên giáo viên không cần quá chú trọng vào âm chuẩn hay kỹ thuật hát mà nên chủ yếu hát đúng nhạc, đúng giai điệu để khơi gợi cảm xúc tích cực cho trẻ. 
- Khi tổ chức hoạt động, giáo viên luôn quan sát, chú ý thái độ của trẻ, hướng trẻ vào bài, hưởng ứng bài nghe cùng trẻ, múa hát theo nếu trẻ muốn cùng tham gia. Nếu nhiều trẻ miễn cưỡng nghe hoặc bỏ ra khỏi vị trí, giáo viên có thể chuyển đổi sang hình thức khác chứ không nhất thiết phải cho nghe đủ số lần, như đã chuẩn bị.

- Giáo viên nên để ý trẻ thích và không thích loại nhạc nào, thích hay không thích âm thanh do người lớn hát hat âm thanh được phát ra từ thiết bị hỗ trợ để đáp ứng kịp thời những hứng thú này của trẻ.
5. Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ.

+ Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non. 
+ Vũ Thị Thu Hà, Một số biện pháp bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ nhà trẻ (0-3 tuổi), Tạp chí Giáo dục số đặc biệt Kỳ 1 tháng 8/2017.

+ Đề cương về phương pháp giáo dục âm nhạc mầm non trên trang Giáo Viên Âm Nhạc & Những Kiến Thức 4.0 (https://www.beemusic.vn/)
+ Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhac. 

+ Lý Thu Hiền, Tuyển chọn bài hát theo chủ đề (trẻ 3-36 tháng tuổi), NXB Giáo dục Việt Nam.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề.

- Thời gian: Tháng 4/2024.
- Phân công: 
+ Tổ chức hoạt động nghe hát: Cô Phạm Thị Ngọc Ánh - Nhóm lớp 18-24th 

+ Tổ chức hoạt động dạy hát: Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Nhóm lớp 25-36th 
- Thực hiện: Tất cả các lớp đều tổ chức hoạt động âm nhạc, dự giờ chéo, góp ý, rút kinh nghiệm trong họp chuyên môn tháng.
- Bổ sung tài liệu chuyên môn về tổ chức hoạt động âm nhạc, giúp giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng âm nhạc, biết lựa chọn bài hát phù hợp với trẻ nhà trẻ.

- Bổ sung nhạc cụ âm nhạc cho các nhóm lớp, phòng chức năng hoạt động âm nhạc, khuyến khích giáo viên làm thêm đồ dùng nhạc cụ nhằm kích thích trẻ tham gia, phát triển cảm xúc âm nhạc của trẻ.
- Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm qua các buổi họp chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Tổ chức cho trẻ nhà trẻ làm quen với âm nhạc” năm học 2023-2024, đề nghị các tổ chuyên mô, GV thực hiện nghiêm túc. /.
	Nơi nhận:

- GV tất cả các lớp (để thực hiện);

- TTCM (để phối hợp);

- Lưu: VT, HSCĐ.
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Huỳnh Mộng Ngọc



